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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN VASEP (lần 2)
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CƠ CHẾ-CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DN 
BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID – 19

(phạm vi đánh giá: tính đến hết tháng 4/2020)

-----------------------

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên Doanh nghiệp:…………………………………………………………………..

Địa Chỉ:………………………………………………………………………………

Email:………………………………………………………………………………..

Người liên hệ:……………………………………………; Chức vụ:……………….

Email: …………………………………………..; Điện thoại:………………………
B. CÁC ĐỀ XUẤT CẤP BÁCH - QUAN TRỌNG CỦA QUÝ HỘI VIÊN VỚI CHÍNH PHỦ VÀ HIỆP HỘI (đề nghị nêu rõ nếu có):
1. Cơ chế hỗ trợ đặc thù về lãi suất ngân hàng & thuế TNDN để DN đầu tư xây dựng Kho lạnh trữ hàng lớn (cỡ từ 50.000 pallet trở lên) - Hỗ trợ lãi suất 0% trong 2 năm đầu, giảm lãi suất 50% trong 4 năm tiếp theo cho các khoản vay dài hạn để đầu tư xây dựng kho lạnh và hỗ trợ giảm 50% thuế TNDN cho 2 năm đầu khi các kho lạnh đi vào vận hành: ……………………………………………………

……………………………….……………………………….…………………………..
2. Sửa đổi quy định chỉ tiêu Phospho nước thải nhà máy CBTS sau xử lý từ 20ppm lên 50ppm: ……………………………….……………………………….…………….….
……………………………….………………………..………….…………………….
3. Bãi bỏ quy định sử dụng MSMV nước ngoài đối với hàng XK tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP: ……………………….……………….………………………………
……………………………….……………….………………….……….……………….
4. Sửa đổi và làm rõ hàng thuỷ sản đưa ra XK và tiêu thụ nội địa là hàng chế biến để hưởng thuế suất thuế TNDN 10% thay vì 20% (hàng sơ chế): ……………….
……………………………….………………..………………….……..………………….
5. Các vấn đề cần đề xuất khác:......................................................................................

……………………………….………………..…………………..….…………………….
……………………………….………….…………………………….…………………….
……………………………….……………………..……….……..….…………………….
……………………………….…………………….………………….…………………….
C. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ:

1/  Nguồn nguyên liệu hiện tại của DN có bị ảnh hưởng do Covid 19 không?

          Nguyên liệu của DN dư thừa so với nhu cầu SX

          Nguyên liệu của DN hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu SX
          Nguyên liệu của DN không đủ so với nhu cầu SX. 
Loại nguyên liệu bị thiếu hụt (tôm/cá nước ngọt/hải sản):…………………..………… 
Tỷ lệ lượng nguyên liệu bị thiếu hụt tính theo từng loại: ……………………………

 …………………………………………………………………………………………
Thị trường NK bị ảnh hưởng (nếu là nguyên liệu NK): ………………………………
2/ Trong thời gian tới nguồn nguyên liệu có đủ cung cấp cho sản xuất và xuất khẩu của DN nếu các thị trường NK kiểm soát tốt dịch bệnh và hồi phục trở lại không?
Có, dự kiến nguồn nguyên liệu đủ phục vụ cho cả năm

Không, dự kiến nguồn nguyên liệu chỉ đáp ứng được ……. % nhu cầu sản xuất.

Lý do: ……………………………………………………………………………

3/ Trong bối cảnh hiện nay khi các nước XK thủy sản khác như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc đang bị đóng cửa/ chậm khôi phục hơn VN, thị trường tiêu thụ của DN có tốt hơn so với Quý I/2020 không? 
  Có. Tỷ lệ (%) đơn hàng tăng: ………. tại các thị trường: ………………………..
  Không thay đổi. 
  Kém hơn. Tỷ lệ đơn hàng giảm/bị khách hàng yêu cầu dừng hoặc hủy (%) so với trung bình/tháng của Quý I: …… Những thị trường đang có tỷ lệ giảm/dừng hoặc hủy đơn hàng cao nhất:....…………………………………..………………………...
D. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH TRONG TỪNG LĨNH VỰC:
Trong tháng 3-4/2020, Chính phủ và các Bộ Ngành đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ các DN bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Theo phản ánh sơ bộ, nhiều chính sách vẫn chưa hiệu quả, chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn hoặc chưa đến được với cộng đồng DN.
Nhằm đánh giá tiếp tác động của các giải pháp hỗ trợ DN, từ đó có cơ sở báo cáo và đề xuất Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi những giải pháp chưa hiệu quả, chưa phù hợp, thúc đẩy việc ban hành hoặc triển khai các giải pháp hữu ích “tiếp sức” cho các DN thủy sản nói riêng, các ngành sản xuất kinh doanh nói chung, Văn phòng VASEP xin đề nghị quý Hội viên dành chút thời gian cho ý kiến về các nội dung như sau:

I/ VỀ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM:
1/ Về chính sách cho phép DN không có tài sản đảm bảo được vay tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng (theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ)

       Có được thực hiện

       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy/bộ phận. 

Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2/ Về chính sách cho phép DN được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trong 12 tháng do 50% số lao động thuộc diện đóng BHXH của DN phải nghỉ việc hoặc thiệt hại 50% tổng số giá trị tài sản do dịch bệnh và thời hạn dừng tối đa là 12 tháng (theo công văn 860/BHXH –BT ngày 17/3/2020 của BHXH Việt Nam và Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ): 
       Có được thực hiện
       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy/bộ phận. 
Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..…………………………
…………………………………………………………………………………………. 
       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………. 

3/ Về chính sách cho phép DN lùi thời điểm đóng kinh phí Công đoàn 06 tháng đầu năm 2020 đố với các DN có 50% số lao động thuộc diện đóng BHXH của DN phải nghỉ việc (theo công văn 245/TLĐ ngày 25/3/2020 của Bộ LĐTBXH).
       Có được thực hiện
       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy/bộ phận. 

Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………. 

3/ Những chính sách hỗ trợ khác của từng địa phương (nếu có)?

Chính sách nào (vui lòng nêu cụ thể văn bản quy định): ……………………………..

………........................................................................................................................

       Có được thực hiện
       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy/bộ phận. 

Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………. 

II/ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG:

1/ Chính sách cho phép DN được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 (theo công văn 117/NHNN-TD ngày 24/2/2020 và Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
       Có được thực hiện
       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy/bộ phận. 

Tỷ lệ % được thực hiện: …………… Lý do: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..
2/ Về chính sách miễn giảm phí thanh toán của các tổ chức tín dụng (theo Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
       Có được thực hiện
       Chỉ được thực hiện một phần. 

Các loại phí được thực hiện:……………………………………………………………..

Tỷ lệ % được thực hiện tính theo tổng số phí thanh toán phải chi trả: ……..…………
Lý do: ……………..…………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………. 

3/ Về chính sách giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kể từ ngày 17/3/2020 - Tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài (trừ Quỹ TDND và Tổ chức tài chính vi mô): 5,5%/năm, Quỹ TDND và Tổ chức tài chính vi mô: 6,5%/năm (theo Quyết định 420/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
       Có được thực hiện. Tên tổ chức tín dụng:………………..………….…………… 

Mức đãi suất ưu đãi áp dụng – kỳ hạn áp dụng:……………………………………….
       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy.

Tên tổ chức tín dụng:…………………………………………………….…………… 

Mức đãi suất ưu đãi áp dụng – kỳ hạn áp dụng:……………………………………….

Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..……………………………
…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………. 

4/ Về gói hỗ trợ tín dụng 250.000 tỷ đồng được các ngân hàng cho khách hàng vay mới từ tháng 3/2020 với lãi suất ưu đãi giảm từ 0,5%-1,5%/năm (theo Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ)
       Có được thực hiện. Tên tổ chức tín dụng:………………..………….…………… 

Mức đãi suất ưu đãi áp dụng – kỳ hạn áp dụng:……………………………………….

       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy. 

Chỉ được vay số tiền …………………………………………………………………... 

Tên tổ chức tín dụng:…………………………………………………….…………… 

Mức đãi suất ưu đãi áp dụng – kỳ hạn áp dụng:……………………………………….

Tỷ lệ % trên tổng nhu cầu vốn cần vay với lãi suất ưu đãi: ………………..…………
Lý do: ……………..…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………. 

5/ Những chính sách hỗ trợ khác của từng địa phương hoặc của riêng từng tổ chức tín dụng (nếu có)?

Chính sách nào (vui lòng nêu cụ thể văn bản quy định): ……………………………..

………........................................................................................................................

       Có được thực hiện. Tên tổ chức tín dụng:………………..………….…………… 

Mức đãi suất ưu đãi áp dụng – kỳ hạn áp dụng:……………………………………….

       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy. 

Tên tổ chức tín dụng:…………………………………………………….…………… 

Mức đãi suất ưu đãi áp dụng – kỳ hạn áp dụng:……………………………………….

Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………. 

III/ LĨNH VỰC THUẾ - PHÍ:

1/ Chính sách gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (theo Công văn số 897/TCT-QLN của Tổng cục Thuế ngày 3/3/2020)
       Có được thực hiện
       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy/bộ phận. 

Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………. 
2/ Về chính sách gia hạn thời gian nộp thuế TNDN: gia hạn 5 tháng kể từ lúc kết thúc thời hạn nộp thuế của số thuế còn lại trong kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế tạm nộp của kỳ tính thuế QI-QII/2020 (theo Nghị định 41/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ).
       Có được thực hiện

       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy/bộ phận. 

Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………. 

3/ Về chính sách gia hạn thời gian nộp thuế GTGT: gia hạn 5 tháng kể từ lúc kết thúc thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế tháng 2 – 6/2020 (trường hợp kê khai thuế theo tháng) hoặc kỳ tính thuế QI-QII/2020 (trường hợp kê khai thuế theo quý) (theo Nghị định 41/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ)

       Có được thực hiện

       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy/bộ phận. 

Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….
4/ Những chính sách hỗ trợ khác của từng địa phương (nếu có)?

Chính sách nào (vui lòng nêu cụ thể văn bản quy định): ……………………………..

………........................................................................................................................

       Có được thực hiện
       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy/bộ phận. 

Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………. 

IV/ VỀ GIÁ ĐIỆN, NƯỚC:

1/ Về chính sách giảm giá bán lẻ điện với mức giảm 10% so với đơn giá hiện hành trong 3 tháng (theo công văn 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công thương)
       Có được thực hiện

       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy/bộ phận. 

Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..…………………………..
…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

2/ Những chính sách hỗ trợ khác của từng địa phương (nếu có)?

Chính sách nào (vui lòng nêu cụ thể văn bản quy định): ……………………………..

………........................................................................................................................

       Có được thực hiện

       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy/bộ phận. 

Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………. 

V/ VỀ LĨNH VỰC THUÊ ĐẤT

1/ Về chính sách gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 trong thời gian 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020 (theo Nghị định 41/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ).
       Có được thực hiện

       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy/bộ phận. 

Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….
2/ Những chính sách hỗ trợ khác của từng địa phương (nếu có)?

Chính sách nào (vui lòng nêu cụ thể văn bản quy định): ……………………………..

………........................................................................................................................

       Có được thực hiện

       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy/bộ phận. 

Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………. 

VI/ VỀ LĨNH VỰC PHÍ CẢNG BIỂN, BOT
1/ Về chính sách giảm  phí cắm điện và vận hành lạnh cho những container hàng lạnh nhập tàu tại cảng Tân Cảng – Cát Lái và Tân Cảng – Hiệp Phước: giảm 30% khi giao hàng ra khỏi cảng đến hết ngày 30/4/2020, 20% giao hàng ra khỏi cảng từ ngày 01/5/2020 đến hết ngày 31/5/2020 (theo Công văn 1153/TCT-KHKD ngày 15/4/2020của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn). 

       Có được thực hiện

       Chỉ được thực hiện một phần, cho một số container. 

Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….
2/ Về chính sách giảm 50% phí lưu bãi phát sinh cho container hàng lạnh nhập tàu tồn bãi tại cảng Tân Cảng – Cát Lái giao hàng khỏi cảng đến hết ngày 31/5/2020 (theo Công văn 1153/TCT-KHKD ngày 15/4/2020của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn).
       Có được thực hiện

       Chỉ được thực hiện một phần, cho một số container. 

Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….
3/ Những chính sách hỗ trợ khác của từng cảng biển, địa phương (nếu có)?

Chính sách nào (vui lòng nêu cụ thể văn bản quy định): ……………………………..

………........................................................................................................................

       Có được thực hiện

       Chỉ được thực hiện một phần, tại một số nhà máy/bộ phận/lô hàng/container/trạm BOT. 

Tỷ lệ % được thực hiện: ……………Lý do: ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………. 

       Không được thực hiện. Lý do: …………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….
VII/ VỀ LĨNH VỰC THANH KIỂM TRA – XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH:

1/ Về chính sách không thanh tra chuyên ngành về BHXH, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm (theo công văn 860/BHXH –BT ngày 17/3/2020 của BHXH Việt Nam):
Không bị thanh tra từ 17/3/2020 đến nay

        Có bị thanh tra (kiểm tra, điều tra, viếng thăm, tìm hiểu....) từ 17/3/2020 đến nay
Lĩnh vực thanh tra: ……………………...……. Ngày thanh tra: ……………………… 

Cơ quan thực hiện: .…………………………………………………………………..

Lý do thanh tra: ………………………………………………………………………
2/ Về chính sách chỉ xử phạt vi phạm hành chính DN nợ BHXH từ 31/12/2019 trở về trước (theo công văn 970/LĐTBXH-TTr ngày 17/3/2020 của Bộ LĐTBXH)
Không bị xử phạt từ 17/3/2020 đến nay

       Có bị xử phạt từ 17/3/2020 đến nay

Ngày bị xử phạt: ………………… Số tiền bị xử phạt: .…………………………….

Cơ quan xử phạt:………………………………………………………..……………

Lý do xử phạt: …………………………………………………………………………
3/ Về chủ trương cơ quan thuế, cơ quan hải quan không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với DN không có dấu hiệu vi phạm (theo Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ)
Không bị kiểm tra từ 4/3/2020 đến nay

       Có bị kiểm tra (điều tra, viếng thăm, tìm hiểu....) từ 4/3/2020 đến nay

Lĩnh vực kiểm tra: ……………………...……. Ngày kiểm tra: ……………………… 

Cơ quan thực hiện: .…………………………………………………………………..

Lý do kiểm tra: …………………………………………………………………………..
4/ Về chủ trương Thanh tra Chính phủ, thanh tra các Bộ, Ngành, địa phương không thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm và không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao (theo Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ)
Không bị thanh, kiểm tra từ 4/3/2020 đến nay

       Có bị thanh, kiểm tra (điều tra, viếng thăm, tìm hiểu....) từ 4/3/2020 đến nay

Số lần bị thanh, kiểm tra: …..………………… 
Lĩnh vực thanh, kiểm tra: ………….……. Ngày thanh tra, kiểm tra:.…..…………… 

Cơ quan thực hiện và lý do thanh, kiểm tra: ……………............................................

………................................................................................................................................

E. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA QUÝ HỘI VIÊN ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ, NGÀNH:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………

Xin cảm ơn quý Doanh nghiệp đã dành thời trả lời bảng khảo sát này. Nếu có vấn đề nào chưa được đề cập trong bảng khảo sát này, Quý Doanh nghiệp vui lòng có ý kiến và gửi về Văn phòng Hiệp hội theo email: huongdo@vasep.com.vn trước ngày 04/5/2020. Xin trân trọng kính chào./.
-------------- oOo -------------
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